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Ngày 

 

Hoạt động 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

sáng 

- Trao đổi với phụ huynh về thói quen ăn uống của trẻ, các thực phẩm trẻ yêu thích 

hoặc không thích. 

- Trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình. 

- Chơi đồ chơi trong lớp cùng các bạn. 

Thể dục sáng 

- Hô hấp: Thổi nơ bay.  

- Tay: Giơ cao, sang ngang. 

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang 2 bên.  

- Chân: Ngồi xuống đứng lên. 

Giờ học 

Văn học 

Kể chuyện “Rùa 

con tìm nhà” 

NBTN 

Con thỏ - con heo 

Âm nhạc 

Nghe bài hát   

“Con chim non” 

Thể dục 

Bước qua vật 

cản 

HĐVĐV 

Xâu vòng màu 

xanh tặng bạn 

Kỹ năng 

Chơi với đất 

nặn 

Hoạt động 

 ngoài trời 

- Quan sát: Thiên nhiên và xã hội. 

- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ. 

- TCVĐ: + TC cũ: Mèo và chim sẻ. 

               + TC mới: chuồn chuồn bay 

- - Chơi tự do với các đồ chơi trong sân trường. 

Vui chơi trong 

lớp 

- HĐVĐV: Chuẩn bị rỗ đựng hạt nhựa, dây xâu vòng, các hộp tròn có kích thước 

khác nhau. 

- Thao tác vai: Chuẩn bị búp bê, chén, muỗng, khăn, ly, thau tắm, chai xà bông nhỏ, 

dụng cụ bác sĩ. 

- Văn học: Chuẩn bị tranh truyện các vật nuôi trong gia đình. 

- Xem tranh các loài động vật. 

- Tạo hình: bút màu, giấy A4, đất nặn. 

Ăn, Ngủ, Vệ 

sinh 

 

 

- Tập cho trẻ tự xúc ăn bằng thìa và uống nước bằng cốc. 

- Tập ngồi vào bàn ăn 

- Tập cho trẻ biệt đi vệ sinh khi có nhu cầu. 

- Giáo dục trẻ không sờ vào những vật dụng nguy hiểm: phích nước nóng, bàn ủi. 

Chơi tập 

 buổi chiều 

-  Xem tranh truyện “Rùa con tìm nhà”. 

- Cho trẻ chơi đồ chơi trong lớp. 

- Chơi thả hình, xâu vòng.  

- Cho trẻ nghe nhạc thiếu nhi. 

- Nghe bài hát “Con chim non”. 


